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PHẦN I. ĐỌC - HIỀU (4,0 điểm). 

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu: 

Những dòng sông tự lở 

Nhờ thày dẫn con đi dưới bóng tre làng 

Để cả tuổi ấu thơ lung linh miền cổ tích 

Giếng nước gặp thần, hiên chùa gặp bụt 

Cô tiên ở sân đình cho chiếc túi ba gang ... 

  

Thày chỉ cho con nhận diện cõi vô thường 

Để nhìn được qua trời còn bao tầng trời khác 

Thấy máu và mồ hôi kết nên hồn vía đất 

Mặt nạ tàng hình và ... 

Đòn gánh phía sau lưng! 

  

Khuyên con lọc bùn để lưu giữ hương sen 

Ủ thóc giống vào chum đợi mùa gieo hạt 

Tổ ấm chở mơ hồ đem neo trong tháp ngọc 

Mà muôn đời chỉ ngụ ở trái tim ... 

  

Ngoảnh mặt làm ngơ với được mất, bại thành 

Đau đáu nỗi lòng tằm vì tơ mà rứt ruột 

Như là cát chìm để nâng biển biếc 

Và hiển phù sa, sông tự lở chính mình. 

  

Nếu không thày con như cỏ mọc hoang 

Trên đất quẩn quanh lan bò vào ngõ cụt 

Ngọn đèn thày soạn bài đêm xưa khuya khoắt 

Đã hóa mặt trời dẫn lối suốt đời con. 

(Nguyễn Đình Minh) 
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* Chú thích: Nguyễn Đình Minh sinh ngày 25-5-1961, quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ông tốt 

nghiệp khoa Ngữ Văn Đại học Hà Nội năm 1982, từng là giảng viên trường Sư phạm Lai 

Châu, tu nghiệp Thạc sĩ khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện là Hiệu trưởng trường 

THPT Nguyễn Khuyến, T.P Hải Phòng. 

Câu 1. (0,5 điểm) Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? 

Câu 2. (0,5 điểm) Xác định đề tài của bài thơ đã cho? 

Câu 3. (1,0 điểm) Nêu ý hiểu của em về câu thơ sau: “Khuyên con lọc bùn để lưu giữ hương 

sen”. 

Câu 4. (1,0 điểm) Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong hai câu thơ: 

“Nếu không thày con như cỏ mọc hoang 

Trên đất quần quanh lan bò vào ngõ cụt” 

Câu 5. (1,0 điểm) Nêu những bài học em đón nhận được qua bài thơ trên? 

PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm) 

Câu 1 (2.0 điểm): Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) ghi lại cảm nghĩ của em sau khi đọc bài 

thơ: 

NHỚ NGOẠI 

Con về quê cũ trời thưa vắng 

Ngõ cúc buồn tênh dậu cúc già 

Bên thềm trầu úa không người hải 

Cau đã mấy mùa quên trổ hoa. 

  

Nhớ xưa bóng ngoại nghiêng chiều nắng 

Tóc trắng cùng mây trắng dưới trời 

Xòe tay ngoại đếm từng thu cuối 

Con nào hay biết mỗi thu vơi. 

  

Con đi mỗi bước xa, xa mãi 

Dáng ngoại bên hiên. Nắng tắt dần 

Lả nghiêng về cội con tìm ngoại 

Tê tải chiều buông tím góc sân. 

(Bảo Ngọc, Giữ lửa, NXB Hội Nhà văn 2015, trang 62) 
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* Chủ thích: Bảo Ngọc tên thật: Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh năm 1974, huyện Khoái Châu 

tỉnh Hưng Yên. Tốt nghiệp Khóa V, trường Viết văn Nguyễn Du. Hiện nay đang làm biên tập 

viên tại báo Thiếu niên Tiền Phong. 

“Giữ lửa” là tập thơ thứ hai được sáng tác bởi tác giả Bảo Ngọc, ghi lại dấu ấn thời gian của 

riêng nữ nhà thơ kể từ khi cô chập chững viết những dòng thơ cảm xúc đầu tiên. 

Câu 2 (4,0 điểm). 

Sách là cánh cửa mở ra kho tàng tri thức vô tận, nơi mỗi trang giấy là một chiếc chìa khóa 

đưa con người đến với chân trời rộng mở. Thế nhưng ngày nay, thói quen đọc sách của học 

sinh đang dần bị mai một. Em hãy viết bài văn trình bày ý kiến và đề xuất giải pháp để khắc 

phục tình trạng học sinh lười đọc sách hiện nay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


